
UBND XÃ BA VÌ
PHỤ LỤC 01

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW,
Quy định số 11-QĐi/TW

(ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày       /12/2025 của UBND xã Ba Vì)

TT Đơn vị Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Quy định
Số lượng văn bản
do cấp ủy, tổ chức

đảng,
chính quyền ban
hành để lãnh đạo,

chỉ đạo

Số lượng văn bản QPPL do
ngành, UBND cấp tỉnh

 ban hành để cụ thể hóa văn
bản của cấp trên

Số cuộc hội nghị,
lớp tập huấn... được cấp

ủy,
tổ chức đảng, chính

quyền tổ chức

Số lượng cán bộ,
đảng viên tham gia

Số lượng tài liệu, ấn
phẩm được phát

hành

1 Ba Vì 5 510 0 0 0

TỔNG CỘNG 5 510 0 0 0
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ĐẢNG ỦY XÃ BA VÌ
PHỤ LỤC 02

Kết quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của
dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của người đứng đầu cấp ủy

 (Năm 2025)

TT Đơn vị

Số cuộc tiếp dân Số lượt người Đối thoại

Số đoàn
 đông
người

Số vụ việc phản
ánh,

kiến nghị, KNTC
về suy thoái, "tự

diễn biến",
"tự chuyển hóa"

trong cán bộ, đảng
viên

 qua các cuộc tiếp
dân

Số vụ việc người dân phản ánh, kiến
nghị,

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
giải quyết

Số vụ việc không thuộc
 thẩm quyền giải quyết

Định
kỳ Đột xuất Định

kỳ Đột xuất Số cuộc Lượt
người

Đã giải
quyết

không còn
 phản ánh,
kiến nghị,
 khiếu nại,

tố cáo

Đã giải quyết
còn phản ánh,

kiến nghị,
khiếu nại, tố

cáo

Đang
 giải

quyết

Đã xử lý, chỉ đạo,
hướng dẫn người

 phản ánh, kiến nghị,
 KNTC đến cơ quan

chức năng, người
 có thẩm quyền

Lưu
theo
 quy
định

1 Ba Vì 44 0 3 0 2 2 0 0 0 40 3 1 1

TỔNG CỘNG 44 0 3 0 2 2 0 0 0 40 3 1 1
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Đơn vị báo cáo:....
PHỤ LỤC 03

Kết quả tiếp dân, giải quyết KNTC của thủ trưởng các cơ quan tư pháp, Chủ tịch UBND các cấp
  (Năm 2025)

TT Đơn vị

Số cuộc tiếp
dân Số lượt người

Số vụ
việc

KNTC

Số đoàn
đông
người

Số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải
quyết

Số vụ việc KNTC không thuộc
 thẩm quyền giải quyết

Định kỳ Đột xuất Định kỳ Đột xuất
Đã giải quyết

không còn
KNTC

Đã giải quyết
 còn KNTC

Đang giải
quyết

Đã hướng dẫn hoặc
chuyển

 cơ quan, người có
thẩm quyền

Lưu
 theo quy

định

1 Ba Vì 4 0 3 0 5 0 0 4 0 1 1

TỔNG CỘNG 4 0 3 0 5 0 0 4 0 1 1
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ĐẢNG ỦY XÃ BA VÌ
PHỤ LỤC 04

Tình hình, kết quả bảo vệ người tố cáo trong lĩnh vực của ngành, địa phương  (Năm 2025)

TT Đơn vị

Số người yêu cầu được bảo vệ
Số người được cơ quan chức năng áp

dụng
biện pháp bảo vệ

Số người KNTC về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
bị trả thù, trù dập/ bị đe đọa trả trù, trù dậpSố người bị xử lý do hành vi trả thù, trù dập

Số người đứng
đầu cấp ủy,

tổ chức đảng,
chính quyền
bị xử lý do

buông lỏng lãnh
đạo,

quản lý để người
tố cáo

 bị trả thù, trù
dập

Vị trí
công tác,
 việc làm

Tính
mạng,

sức
khỏe

Tài
sản

Danh dự,
nhân
phẩm

Vị trí công
tác,

 việc làm

Tính
mạng,

 sức khỏe

Tài
sản

Danh dự,
nhân
phẩm

Sa thải, cắt
chức,

chuyển đổi
đơn vị,

vị trí công
tác

Đe đọa/ xâm
phạm

 tính mạng,
sức khỏe

Đe đọa/
xâm phạm

 tài sản

Đe đọa/
xâm

phạm
 danh dự,

nhân
phẩm

Kỷ luật
Đảng

Hành
chính

Hình
sự

1 Ba Vì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG
CỘNG

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ĐẢNG ỦY XÃ BA VÌ
PHỤ LỤC 05

Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo
 (Năm 2025)

TT Đơn vị

Số cuộc thanh tra của thanh tra Số cơ quan,
tổ chức,
 đơn vị

được thanh
tra

Số cuộc kiểm tra Số cơ
quan, tổ

chức,
đơn vị

được kiểm
tra

Số cuộc
giám sát

Số cơ quan,
tổ chức,
 đơn vị

được kiểm
tra

Số người vi phạm quy định về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và bảo vệ người tố cáo
Số cơ quan, tổ
chức, đơn vị

 đã bị kết luận
vi phạm

quy định về
công tác tiếp

dân,
giải quyết

KNTC
và bảo vệ người

tố cáo

Theo Kế
hoạch

Đã thực
hiện

Đột
xuất

Theo
chương

trình

Đã thực
hiện

Đột
xuất

Bị kỷ
luật

Đảng

Xử lý về
 chính
quyền

Xử lý
theo

 pháp luật

Chưa đến
mức

 bị xử lý

1 Ba Vì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ĐẢNG ỦY XÃ BA VÌ
PHỤ LỤC 06

Nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân của ngành, đảng ủy xã, phường, đặc khu, UBND các cấp
 (Năm 2025)

TT Đơn vị

Nhân lực tham gia tiếp công dân Cơ sở vật chất phục vụ tiếp công dân

Ghi chúSố lượng cán bộ,
 công chức

chuyên trách
 tiếp công dân

Số lượng cán bộ,
 công chức
kiêm nhiệm

 tiếp công dân

Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức
 tiếp công dân Phòng (trụ sở)

tiếp công dân riêng
biệt

Phòng (trụ sở) tiếp
công dân

 trong khu hành chính
chung

Tiến sỹ luật Thạc sỹ luật Cử nhân luật Chuyên ngành
khác

1 Ba Vì 0 0 0 0 0 1 0 1

TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 1 0 1
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